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DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM PUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS

VILAS Med 066

Linh vue xét nghiém: Hoa sinh

Discipline of medical testing: Biochemistry

Logi miu Nguyén Iy/ K§
STT (chat zgfti)dang' Tén cac chi tiéu xét nghiém thuit xét nghiém Phlrﬁ:ggh?gl;p xet
No. Type of sample (The name of medical tests) Teg:;’;;eﬁ/s ") (Test method)
(anticoagulant-if any)
1 Dinh luvong Albumin Po mau KT.AUS.10
' Determination of Albumin Colormetric (2025) (AU5800)
) Dinh lugng Cholesterol toan phan Enzym do mau KT.AUS.11
' Determination of total Chlolesterol Colormetric enzym | (2025) (AU5800)
3 Pinh Iuvgng Creatinin Pong hoc enzym KT.AUS5.08
’ Determination of Creatinin Enzym kinetic (2025) (AU5800)
4 DPinh lugng Glucose bong hoc enzym KT.AUS5.06
' Determination of Glucose Enzym kinetic (2025) (AU5800)
. gmh lu'qng_GOT o Pong hoc enzym KT.AU5.17
. Msu (Lithium etermination of ut.amat Enzym kinetic (2025) (AU5800)
. Oxaloacetat Transaminase
heparin) Dinh1 GPT
o | Blood (Lithium D“; “'f-’“gf e . Pong hoc enzym KT.AUS5.18
. heparin) etermination of Glutamic pyruvic Enzym kinetic (2025) (AU5800)
Transaminase
, gmh lu'f.mg'GGT ; o l Enzym do mau KT.AU5.19
. etermma'tzon of Gamma Glutamy Colormetric enzym (2025) (AU5800)
Transpeptidase
g Dinh lugng Protein toan phan Po mau KT.AU5.09
' Determination of total Protein Colormetric (2025) (AU5800)
9 DPinh Iuvgng Tryglicerid Enzym do mau KT.AUS5.14
' Determination of Tryglicerid Colormetric enzym | (2025) (AU5800)
10 Pinh lugng Ure bong hoc enzym KT.AUS5.07
' Determination of Ure Enzym kenetique | (2025) (AU5800)
Ghi chi/ Note:
- KT.AU...: Phuong phap do PXN xay dung/ Laboratory developed method
- Truong hop Bo mon khoa sinh hoa cung cép dich vu xét nghiém phai dang ky hoat dong va dugc ce”ip giéy chung
nhan ding ky hoat dong theo quy dinh ctia phap luat trude khi cung cip dich vu nay/ It is mandatory for the
Department of Biochemistry that provides the medical testing services must register their activities and be
granted a certificate of registration according to the law before providing the service.
AFM 01.11 Lén ban hanh/Issued No: 3.25 Soat xét/ngay/ Revised/dated: TrangPage: 2/2 7




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-05T16:58:19+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Quách Hoàng Lan<hoanglan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-05T17:41:05+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-05T22:08:08+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-05T22:14:46+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-05T22:20:59+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




